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LUẬT

DÂN SỐ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật dân số.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Luật này quy định về quy mô dân số; cơ cấu dân số; chất lượng dân số; phân bố dân số; lồng ghép dân số trong phát triển; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân số.
2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động dân số tại Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng kinh tế - xã hội hoặc một đơn vị hành chính.

2. Quy mô dân số là tổng số người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng kinh tế - xã hội hoặc một đơn vị hành chính tại một thời điểm, một khoảng thời gian nhất định.

3. Mức sinh là sự thể hiện tình hình sinh sản thực tế của dân số trong thời gian nhất định, thường là một năm.

4. Mức sinh thay thế là mức sinh mà một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có vừa đủ số con gái để thay thế mình trong dân số hay khi tính bình quân thì mỗi cặp vợ chồng có khoảng hai con. 

5. Kế hoạch hoá gia đình là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội, gia đình và cá nhân để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khoẻ, nuôi dạy con tốt, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình.

6. Phương tiện tránh thai là thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế được sử dụng với mục đích tránh thai hoặc giúp phòng ngừa việc có thai.

7. Biện pháp tránh thai lâm sàng là việc sử dụng các can thiệp y tế để phòng tránh có thai, do nhân viên y tế thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

8. Biện pháp tránh thai phi lâm sàng là việc không sử dụng các can thiệp y tế để phòng tránh có thai. 
9. Phá thai là việc chủ động sử dụng các phương pháp khác nhau để chấm dứt thai trong tử cung đối với thai nhi đến hết 22 tuần tuổi. 
10. Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai là việc bán thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế được sử dụng với mục đích tránh thai hoặc giúp phòng ngừa việc có thai, có áp dụng các kỹ thuật thương mại và sự trợ giá của nhà nước nhằm tạo ra sự chuyển đổi hành vi của khách hàng từ sử dụng phương tiện tránh thai được cấp miễn phí sang tự chi trả.

11. Dịch vụ dân số là các hoạt động phục vụ công tác dân số, bao gồm cung cấp thông tin, số liệu, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn, tư vấn về dân số; cung cấp biện pháp chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

12. Cơ cấu dân số là dân số được phân loại theo giới tính, độ tuổi và các đặc trưng khác.

13. Tỷ số giới tính khi sinh là số trẻ trai trên 100 trẻ gái trong tổng số trẻ sinh ra sống trong một thời kỳ xác định của một khu vực.
14. Cân bằng giới tính khi sinh là việc sinh trẻ trai, trẻ gái ra còn sống theo quy luật tự nhiên nằm trong khoảng từ 103 – 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái.
15. Cơ cấu dân số vàng là khi số người trong nhóm tuổi lao động gấp khoảng hai lần trở lên số người trong nhóm tuổi phụ thuộc.

16. Già hóa dân số là quá trình chuyển đổi dân số sang cơ cấu dân số già khi số người từ 60 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ từ 10% đến dưới 20% trong tổng dân số hoặc khi số người từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ từ 7% đến dưới 14% trong tổng dân số.

17. Dân số già là khi số người từ 60 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ từ 20% trở lên trong tổng dân số hoặc khi số người từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ từ 14% trở lên trong tổng dân số.

18. Chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số.

19. Phân bố dân số là sự phân chia dân số theo khu vực, vùng kinh tế - xã hội hoặc một đơn vị hành chính.

20. Di cư là sự di chuyển dân số từ quốc gia này đến cư trú ở quốc gia khác, từ đơn vị hành chính này đến cư trú ở đơn vị hành chính khác trong khoảng thời gian xác định.

21. Công tác dân số là việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động tác động đến quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, phân bố dân số, lồng ghép dân số trong phát triển.

22. Lồng ghép dân số trong phát triển là việc tính đến các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Điều 3. Nguyên tắc của công tác dân số 

1. Chú trọng giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, cân bằng giới tính khi sinh và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Bảo đảm tính chủ động, tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong công tác dân số.
3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số.

4. Bảo đảm cân bằng, hài hoà giữa quyền và lợi ích của cá nhân, gia đình với lợi ích của cộng đồng và toàn xã hội; giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân trong việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật về dân số.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về công tác dân số

1. Công dân có các quyền sau đây: 

a) Được cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn  về dân số;
b) Được cung cấp các dịch vụ dân số có chất lượng, thuận tiện, an toàn và được giữ bí mật theo quy định của pháp luật;
c) Lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số.

2. Công dân có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện chính sách, pháp luật về dân số và cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con; có trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của bản thân và các thành viên trong gia đình;

b) Tôn trọng lợi ích của Nhà nước, xã hội, cộng đồng trong việc điều chỉnh quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân số, nâng cao chất lượng dân số;

c) Thực hiện các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác dân số.

Điều 5. Ngày dân số Việt Nam 

Ngày dân số Việt Nam là ngày 26 tháng 12 hằng năm.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cản trở, cưỡng bức, kỳ thị, phân biệt đối xử trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

2. Cản trở thực hiện tư vấn, truyền thông, giáo dục và cung cấp dịch vụ dân số.

3. Phá thai không an toàn, phá thai vì lý do lựa chọn giới tính thai nhi.

4. Chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi, trừ trường hợp khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến giới tính; lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

5. Đe dọa, uy hiếp tinh thần để ép buộc cặp vợ chồng, cá nhân sinh con trai, con gái hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sinh chỉ con gái hoặc sinh chỉ con trai.

6. Tuyên truyền, phổ biến hoặc đưa ra những thông tin có nội dung trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

7. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp, lưu hành phương tiện, dụng cụ chỉ có công dụng chẩn đoán giới tính thai nhi; sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng, chưa được phép lưu hành; sử dụng không đúng mục đích đối với phương tiện tránh thai để cấp miễn phí.
8. Quảng cáo, mua hoặc bán tinh trùng, noãn và phôi người.

Chương II

QUY MÔ DÂN SỐ

Điều 7. Điều chỉnh quy mô dân số

1. Nhà nước điều chỉnh quy mô dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước và từng địa phương.
2. Điều chỉnh quy mô dân số được thực hiện qua điều chỉnh mức sinh và phân bố dân số.
3. Các biện pháp điều chỉnh mức sinh bao gồm: 

a) Thực hiện kế hoạch hóa gia đình;

b) Cung cấp, sử dụng biện pháp tránh thai, giảm mang thai ngoài ý muốn; 

c) Phòng tránh và điều trị vô sinh;
d) Tăng dân số và ngăn chặn nguy cơ suy giảm dân số của các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.
4. Điều chỉnh phân bố dân số quy định tại Chương V của Luật này.
Điều 8. Biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình
1. Tuyên truyền, vận động, tư vấn để mỗi cặp vợ chồng, cá nhân chủ động, tự nguyện thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
2. Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng, thuận tiện, an toàn, đa dạng, phù hợp với mọi người dân và duy trì mức sinh thay thế.
3. Ưu tiên đầu tư ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về kế hoạch hóa gia đình ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức sinh cao theo tiêu chí do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về kế hoạch hóa gia đình 

1. PA1. Mỗi cặp vợ chồng nên có hai con. Quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, thu nhập và nuôi dạy con tốt; phù hợp với lợi ích cộng đồng, chuẩn mực xã hội. 

PA2: Quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian và khoảng cách sinh con. Sinh một hoặc hai con, trừ các trường hợp sau:

a) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

c) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con                 trở lên;

d) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

đ) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;

e) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.”

g) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một             lần sinh.

2. Bình đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến kế hoạch hóa gia đình.
Điều 10. Cung cấp, sử dụng biện pháp tránh thai 
1. Cung cấp biện pháp tránh thai được thực hiện như sau:
a) Các biện pháp tránh thai lâm sàng do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
b) Các biện pháp tránh thai là thuốc do các cơ sở bán lẻ thuốc cung cấp theo quy định của pháp luật về dược và cung cấp tại cơ sở dịch vụ dân số, cộng tác viên dân số;
c) Các biện pháp tránh khác được cung cấp rộng rãi trên thị trường.

2. Các hình thức cung cấp biện pháp tránh thai bao gồm:
a) Miễn phí; 

b) Tiếp thị xã hội;

c) Xã hội hóa;
d) Thị trường; 

đ) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

3. Người có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai được tư vấn, tiếp cận thông tin, được lựa chọn biện pháp tránh thai theo nguyện vọng, phù hợp với sức khỏe. Người bị mất năng lực hành vi dân sự được cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp quyết định việc sử dụng biện pháp tránh thai.
4. Người sử dụng biện pháp tránh thai có trách nhiệm tuân thủ đúng hướng dẫn về sử dụng biện pháp tránh thai thực hiện.
5. Phương tiện tránh thai cấp miễn phí và tiếp thị xã hội theo danh mục do Bộ Y tế ban hành.  

Điều 11. Phòng tránh và điều trị vô sinh

1. Cặp vợ chồng, cá nhân có quyền được hướng dẫn các biện pháp phòng tránh vô sinh; được khám phát hiện và điều trị vô sinh; được giữ bí mật thông tin liên quan đến khám phát hiện và điều trị vô sinh;
2. Biện pháp phòng tránh vô sinh bao gồm:

a) Tuyên truyền, tư vấn về kiến thức, kỹ năng thực hành phòng tránh vô sinh, phương pháp chữa trị vô sinh;

b) Cá nhân, cặp vợ chồng chủ động phòng tránh, khám phát hiện sớm vô sinh;

c) Các biện pháp khác về an toàn, vệ sinh lao động để phòng tránh nguy cơ ảnh hưởng đến việc thụ thai theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
3. Trách nhiệm phòng tránh và điều trị vô sinh:
a) Người sử dụng lao động có người lao động làm việc trong môi trường độc hại, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản phải tổ chức thực hiện các biện pháp phòng tránh vô sinh phù hợp cho người lao động;

b) Cơ quan quản lý nhà nước dân số, y tế có trách nhiệm tuyên truyền, tư vấn về kiến thức, kỹ năng thực hành phòng tránh vô sinh, phương pháp chữa trị vô sinh và nội dung liên quan đến vô sinh;

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn, điều trị hoặc giới thiệu chuyển tuyến điều trị vô sinh. Việc điều trị vô sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người được phá thai 
1. Phụ nữ được quyền phá thai theo nguyện vọng, trừ trường hợp phá thai được quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật này.

2. Phụ nữ được lựa chọn, cung cấp phương pháp phá thai an toàn, phù hợp với tuổi thai, sức khỏe và được giữ bí mật thông tin liên quan đến phá thai; được tư vấn trước và sau khi thực hiện phá thai; được cung cấp thông tin về phá thai, các tai biến, nguy cơ có thể gặp phải; cách tự chăm sóc và áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp ngay sau thủ thuật phá thai. 

3. Người được phá thai là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

4. Người vợ có quyền yêu cầu người chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần khi mình thực hiện phá thai.

5. Người được phá thai có trách nhiệm tuân thủ đúng hướng dẫn về  chuyên môn y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ phá thai.
Chương III

CƠ CẤU DÂN SỐ
Điều 13. Cân bằng giới tính khi sinh

1. Biện pháp cân bằng giới tính khi sinh bao gồm:
a) Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về không lựa chọn giới tính thai nhi; 
b) Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực xã hội bảo đảm sự bình đẳng giới trong việc hiếu, hỷ, thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường, thừa kế;

c) Tổ chức thực hiện hiệu quả quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
2. Trách nhiệm thực hiện cân bằng giới tính khi sinh:
a) Cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện pháp luật để cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên, các biện pháp cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi;
b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn hiện hành để gắn thiết chế văn hóa cơ sở trong thực hiện chính sách dân số;
c) Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tổ chức thực hiện các biện pháp cân bằng giới tính khi sinh theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 
d) Cộng đồng dân cư tổ chức triển khai có hiệu quả quy định không lựa chọn giới tính thai nhi, không phân biệt đối xử giới và lồng ghép tiêu chuẩn này vào các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc;
đ) Nhân viên y tế có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi, không cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến giới tính;
e) Cặp vợ chồng, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Điều 14. Bảo vệ các dân tộc thiểu số
1. Nhà nước có chính sách, biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và đáp ứng nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao chất lượng dân số.

2. Cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách và tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các dân tộc thiểu số trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao chất lượng dân số.

3. Ưu tiên đầu tư ngân sách thực hiện các chương trình, dự án về dân số, chăm sóc sức khỏe để ngăn chặn nguy cơ suy giảm dân số đối với các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.

4. Chính phủ báo cáo Quốc hội việc bảo vệ dân số đối với các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, định kỳ 2 năm một lần.
Điều 15. Phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng

1. Biện pháp phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng bao gồm:
a) Truyền thông, vận động về lợi thế của cơ cấu dân số vàng;

b) Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người trong độ tuổi lao động;

c) Phát triển giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
d) Tăng năng suất lao động xã hội; ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khu vực, vùng đông dân thiếu việc làm, sử dụng lao động trẻ, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, gắn với việc tổ chức thực hiện pháp luật về việc làm; giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ lao động thiếu việc làm; thực hiện điều chỉnh chính sách xuất khẩu lao động hợp lý;
đ) Lồng ghép dân số trong kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khu vực, vùng kinh tế - xã hội, địa phương. 
2. Trách nhiệm phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng

a) Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình để phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vùng, khu vực, địa phương, thay đổi cơ cấu kinh tế và phân bổ nguồn lực;

b) Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, quy định cụ thể các biện pháp phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng thuộc phạm vi quản lý; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, dự án ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khu vực, vùng kinh tế - xã hội, địa phương;

c) Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện pháp luật về lao động, việc làm; thực hiện chương trình, dự án ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khu vực, vùng kinh tế - xã hội, địa phương để thu hút nhiều lao động, đào tạo và sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động có kỹ năng, tay nghề, lao động trẻ. 

Điều 16. Thích ứng với già hóa dân số, dân số già
1. Biện pháp thích ứng với già hóa dân số, dân số già:
a) Xây dựng môi trường xã hội thân thiện, có ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Bảo đảm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xã hội, cơ sở hạ tầng phù hợp nhu cầu của người cao tuổi;
b) Xây dựng chương trình rèn luyện, nâng cao sức khỏe, giảm thiểu bệnh, tật cho người cao tuổi; 
c) Khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc, các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện làm việc cho người cao tuổi phù hợp với điều kiện, sức khỏe người cao tuổi;
d) Xây dựng, thực hiện chính sách về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để chăm lo cuộc sống của người cao tuổi; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp;
đ) Thành lập Quỹ dưỡng lão;
e) Phát huy sự tham gia của các tổ chức xã hội, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ cho người cao tuổi có điều kiện kinh tế khó khăn;
g) Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển cơ sở đào tạo, học tập cho người cao tuổi; đào tạo nghề cho những người chuẩn bị bước vào tuổi già để chuẩn bị cho cuộc sống về già.
2. Trách nhiệm thích ứng với già hóa dân số, dân số già:
a) Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình thích ứng với già hóa dân số, dân số già;

b) Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quản lý và quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Dưỡng lão;
c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về người cao tuổi, chiến lược, kế hoạch, biện pháp thích ứng với già hóa dân số, dân số già;
d) Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hoá, giải trí của người cao tuổi; các dịch vụ xã hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người cao tuổi;

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi;

e) Người trong độ tuổi lao động có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt và đóng bảo hiểm xã hội phục vụ khi tuổi già.

Chương IV

CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

Điều 17. Nâng cao chất lượng dân số
1. Nhà nước thực hiện nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam thông qua chính sách, pháp luật, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Chất lượng dân số được phản ánh thông qua bộ chỉ số bao gồm các chỉ số cơ bản, chỉ số tổng hợp về thể chất, trí tuệ, tinh thần của toàn bộ dân số. Chỉ số tổng hợp bao gồm các chỉ số cơ bản và các chỉ số khác. Các chỉ số cơ bản được đánh giá hằng năm, các chỉ số tổng hợp được đánh giá 5 năm một lần.
3. Thủ tướng Chính phủ quy định bộ chỉ số về chất lượng dân số và việc công bố các chỉ số về chất lượng dân số.
Điều 18. Các biện pháp nâng cao chất lượng dân số
1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, tư vấn và giúp đỡ nhân dân hiểu và chủ động, tự nguyện thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; rèn luyện sức khỏe; phòng, tránh các bệnh không lây nhiễm; hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, thực phẩm không có lợi và hành vi có hại cho sức khỏe; bảo vệ môi trường sống trong lành, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

2. Huy động nguồn lực xã hội để phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi, thể dục, thể thao, văn hóa, thông tin, giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu và tạo cơ hội cho mọi người dân được lựa chọn và tiếp cận thuận tiện các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, có chất lượng.
3. Xây dựng phong trào luyện tập thể dục, thể thao, lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý; vận động người dân khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe trước hôn nhân, khám tầm soát, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh; khuyến khích xây dựng các cơ sở cung cấp dịch vụ thân thiện với người chưa thành niên.
4. Thực hiện chính sách và biện pháp hỗ trợ đối với người có công, người dân tộc thiểu số, đặc biệt người thuộc nhóm dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật để nâng cao chất lượng dân số. 
Điều 19. Trách nhiệm nâng cao chất lượng dân số

1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dân số; cung cấp thông tin, tuyên truyền, tư vấn và giúp đỡ cơ quan, gia đình, cá nhân thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số.

3. Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế, các dịch vụ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quản lý.

4. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ sức khoẻ, nâng cao trình độ giáo dục và phát triển trí tuệ, phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội, giữ gìn giá trị văn hóa, tinh thần và bảo vệ môi trường cho các thành viên thuộc quyền quản lý.
5. Gia đình và cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, rèn luyện thân thể, thực hiện bình đẳng giới, thường xuyên học tập, nâng cao nhận thức, phát triển trí tuệ, tăng thu nhập, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.
Điều 20. Chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với người chưa thành niên, thanh niên

1. Người chưa thành niên, thanh niên được cung cấp kiến thức, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng, thuận tiện, an toàn và thân thiện; được giữ bí mật và phù hợp với lứa tuổi.

2. Người chưa thành niên, thanh niên có trách nhiệm thực hiện pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình; duy trì lối sống lành mạnh; chủ động học tập, tiếp thu các kiến thức về sức khỏe sinh sản; phòng, tránh việc có thai ngoài ý muốn; phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, lây truyền qua đường tình dục và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

3. Nhà nước có trách nhiệm sau đây:
a) Ban hành chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt đáp ứng nhu cầu cho người chưa thành niên và thanh niên;

b) Quy định về nội dung giáo dục về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính trong nhà trường, phù hợp với cấp học và bậc học.

4. Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đổi mới công tác truyền thông, tăng cường giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình, kỹ năng sống cho người chưa thành niên, thanh niên phù hợp với từng độ tuổi, từng địa bàn.

5. Gia đình có trách nhiệm quản lý, giáo dục và cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính; phòng, tránh có thai ngoài ý muốn; phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất, thực hiện nếp sống lành mạnh cho người chưa thành niên, thanh niên.

Điều 21. Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân

1. Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng nhân thân và bảo đảm bí mật riêng tư.
2. Nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân bao gồm những nội dung liên quan đến bệnh di truyền, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh liên quan đến thụ thai, mang thai, bệnh gây nguy hiểm cho sự phát triển bình thường của thai nhi và các nội dung khác.

3. Những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh di truyền, người có nguy cơ bị khuyết tật về gen; người bị nhiễm chất độc hóa học; người thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại và các bệnh lây nhiễm; người có tiền sử sử dụng lâu dài các loại thuốc đặc hiệu, nghiện thuốc lá, nghiện rượu; người có bố, mẹ đẻ là những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời phải được vận động đi kiểm tra sức khoẻ trước khi có ý định sinh con.

4. Cơ sở thực hiện tư vấn, kiểm tra sức khoẻ trước hôn nhân thông báo kết quả kiểm tra và tư vấn về bệnh, tật đối với sức khoẻ, việc sinh con, nuôi con cho người được tư vấn, khám sức khỏe; bảo đảm bí mật của kết quả tư vấn, kiểm tra sức khoẻ theo quy định của pháp luật. Khuyến khích cặp nam, nữ tự nguyện trao đổi thông tin với nhau về kết quả khám sức khỏe và những ảnh hưởng đến việc mang thai, sinh con và con có nguy cơ bị bệnh, tật bẩm sinh.

5. Cơ quan quản lý nhà nước về y tế, dân số, cơ sở thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều này đi khám sức khỏe trước hôn nhân.

6. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng cơ sở dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

7. Bộ Tài chính quy định hỗ trợ kinh phí tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân cho những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người dân tộc thiểu số sống tại xã đặc biệt khó khăn; người dân sống tại các vùng có nguy cơ cao, vùng nhiễm chất độc dioxin.
Điều 22. Tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

1. Việc sử dụng các dịch vụ tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện và bảo đảm bí mật riêng tư.
2. Khuyến khích phụ nữ mang thai, đặc biệt là người mang thai từ 35 tuổi trở lên, người có tiền sử sảy thai, có tiền sử gia đình sinh con bị bệnh, dị tật, khuyết tật, có bố, mẹ đẻ là những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời, các thai phụ bị nhiễm vi rút Rubella, Herper, các thai phụ sử dụng thuốc đặc hiệu hoặc tiếp xúc với môi trường độc hại thực hiện tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

3. Việc tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh đối với người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật Hôn nhân và gia đình phải bắt buộc thực hiện. Cha, mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình chủ động, tự nguyện cho trẻ sơ sinh tham gia tầm soát, chẩn đoán, điều trị sơ sinh.
4. Nội dung tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh bao gồm:

a) Đối với trước sinh: Hội chứng Down; bệnh Thalassemia; khiếm khuyết ống thần kinh; dị tật thành bụng và các bệnh, tật bẩm sinh, di truyền khác;
b) Đối với sơ sinh: Thiếu men G6PD; thiểu năng tuyến giáp bẩm sinh; tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh; dị tật tim bẩm sinh; khiếm thính bẩm sinh và các bệnh, tật bẩm sinh khác;
c) Danh mục các bệnh, tật khác quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều này do Bộ Y tế quy định. 
5. Cơ sở thực hiện tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thông báo kết quả cho người sử dụng dịch vụ và bảo đảm bí mật kết quả.
6. Cơ quan quản lý nhà nước về y tế, dân số, cơ sở thực hiện tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có trách nhiệm tuyên truyền, vận động thực hiện tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đối tượng được quy định khoản 2 Điều này thực hiện tư vấn, tầm soát, chẩn đoán và điều trị; ưu tiên hỗ trợ điều trị các trường hợp bị bất thường được phát hiện qua tầm soát, chẩn đoán sơ sinh.
7. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng cơ sở dịch vụ tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

8. Bộ Tài chính quy định hỗ trợ kinh phí thực hiện dịch vụ tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người dân tộc thiểu số sống tại xã đặc biệt khó khăn; người dân sống tại các vùng có nguy cơ cao, vùng nhiễm chất độc dioxin (trừ các đối tượng đã được bảo hiểm y tế thanh toán).

Điều 23. Nâng cao sức khỏe người cao tuổi

1. Các biện pháp nâng cao sức khỏe người cao tuổi:

a) Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về rèn luyện sức khỏe, làm việc và nghỉ ngơi; phòng, tránh các bệnh không lây nhiễm; hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, thực phẩm không có lợi và hành vi có hại cho sức khỏe đối với người trung niên, đặc biệt là người cao tuổi; 
b) Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, phong trào thể dục, thể thao cho người cao tuổi;

 c) Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở để người cao tuổi phòng, khám, chữa các bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng và các bệnh thông thường khác tại y tế cơ sở;
d) Huy động xã hội, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp 100% người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế;
e) Xây dựng và phổ biến các mô hình chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại gia đình và cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung cho người cao tuổi.
2. Trách nhiệm nâng cao sức khỏe người cao tuổi:

a) Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng cơ chế tài chính để huy động nguồn lực bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;
b) Bộ Y tế có trách nhiệm hoàn thiện, củng cố hệ thống y tế cơ sở, hướng dẫn triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác cho người cao tuổi;
 c) Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các dịch vụ phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi tại cộng đồng và gia đình;

d) Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để nâng cao sức khỏe người cao tuổi; huy động xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;
đ) Gia đình và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm chủ yếu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi là thành viên trong gia đình; phối hợp với nhân viên y tế, tình nguyện viên để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;
g) Người cao tuổi có trách nhiệm tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe; phối hợp với nhân viên y tế, tình nguyện viên để chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Điều 24. Chăm sóc người cao tuổi

1. Các biện pháp chăm sóc người cao tuổi:
a) Lao động, việc làm, nghỉ ngơi đối với người cao tuổi;
b) Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi;
c) Môi trường thân thiện, chống kỳ thị của xã hội đối với người cao tuổi.
2. Trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi:
a) Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật tạo môi trường thuận lợi cho người cao tuổi tiếp tục làm việc và nghỉ ngơi phù hợp với sức khỏe và điều kiện kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động là người cao tuổi;
b) Các Bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai chính sách, pháp luật về an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án chăm sóc người cao tuổi;
c) Gia đình và cộng đồng có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện chăm sóc người cao tuổi;
d) Người cao tuổi chủ động các điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc sống của bản thân.
Chương V

PHÂN BỐ DÂN SỐ

Điều 25. Phân bố dân cư hợp lý 

1. Nhà nước thực hiện việc phân bố dân cư hợp lý giữa các khu vực, vùng kinh tế - xã hội và các đơn vị hành chính bằng các chương trình, dự án khai thác tiềm năng đất đai, tài nguyên để phát huy thế mạnh của từng nơi về phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch phân bố dân cư phù hợp với các khu vực, vùng kinh tế - xã hội và các đơn vị hành chính, ưu tiên đầu tư cho những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mật độ dân số thấp nhằm tạo việc làm và điều kiện sống tốt để thu hút lao động.

Điều 26. Nội dung, hình thức, yêu cầu điều chỉnh phân bố dân số

1. Nội dung điều chỉnh phân bố dân số:

a) Bảo đảm phân bố dân số phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;

b) Phân bố dân cư nông thôn;

c) Phân bố dân cư đô thị;

d) Di cư trong nước và di cư quốc tế;
đ) Biện pháp di dân đối với nơi đi;

e) Biện pháp di dân đối với nơi đến.

2. Điều chỉnh phân bố dân số được thực hiện trực tiếp thông qua các chương trình, dự án di dân theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều chỉnh gián tiếp thông qua các chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giảm sự phân bổ nguồn lực không đồng đều giữa các khu vực, địa phương; ưu tiên đầu tư phát triển vùng nghèo, vùng khó khăn. 

3. Yêu cầu điều chỉnh phân bố dân số:

a) Tôn trọng quyền tự do đi lại, tự do cư trú của người dân trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nhưng không khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên và phá hoại môi trường.
b) Bảo đảm cho quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số của khu vực, địa phương phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường và sự phát triển bền vững.

Điều 27. Biện pháp bảo đảm phân bố dân số phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội
1. Tuyên truyền, tư vấn về kiến thức, kỹ năng để người dân lựa chọn nơi cư trú phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu phát triển.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự cân đối giữa khả năng đáp ứng của kinh tế - xã hội với nhu cầu sử dụng của quy mô dân số, cơ cấu dân số theo giới tính, độ tuổi và chất lượng dân số.

3. Thực hiện các biện pháp vĩ mô để giảm sự phân bổ nguồn lực không đồng đều giữa các khu vực, địa phương và ưu tiên đầu tư phát triển vùng nghèo, vùng khó khăn.

4. Thực hiện các biện pháp về đầu tư phát triển, phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để sử dụng lao động; bảo đảm điều kiện sống của dân cư trên cơ sở phân tích, xem xét những bất hợp lý giữa dân số với điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực, vùng, địa phương. 

5. Nâng cao chất lượng quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, chủ động chuẩn bị các điều kiện để dân cư được phân bổ tương ứng, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của từng vùng và trong chiến lược tổng thể của đất nước. 

6. Tổ chức thực hiện di dân theo quy hoạch, kế hoạch để khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng tài nguyên, bảo vệ quốc phòng, an ninh; phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường để bảo đảm điều kiện sống cho số dân đang cư trú. Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ thỏa đáng và có các chính sách, dự án phát triển kinh tế để thu hút, tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài ở các khu vực khó khăn, trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người.

7. Bảo đảm hợp lý về số lượng người di dân và cơ cấu số người di dân theo giới tính, độ tuổi trên cơ sở dự báo di dân theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân, yêu cầu của quy hoạch, kế hoạch di dân, kết quả thực tế của mức sinh và sự kết hợp giữa nơi đi và nơi đến.

Điều 28. Phân bố dân cư nông thôn

1. Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích phát triển toàn diện nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, địa phương để hạn chế động lực di dân ra đô thị.

2. Chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án cho vay vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng vùng kinh tế mới, thực hiện chính sách định canh, định cư để ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, hạn chế du canh, du cư.

Điều 29. Phân bố dân cư đô thị

1. Nhà nước có biện pháp để hạn chế tập trung đông dân cư vào một số đô thị lớn; thực hiện việc quy hoạch phát triển đô thị, kết hợp xây dựng đô thị lớn, vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho việc phân bố dân cư hợp lý; thực hiện cấp phép xây dựng đối với công trình nhà ở thương mại ở đô thị khi đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, nước sạch và các quy định của pháp luật về xây dựng.
2. Nhà nước có chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tại các đô thị tạo điều kiện về chỗ ở cho người lao động từ nơi khác đến.

3. Chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý dân cư, quản lý đô thị, quản lý lao động từ nơi khác đến.

Điều 30. Di cư trong nước và di cư quốc tế

1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho di cư trong nước và di cư quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước có người di cư hoặc người nhập cư.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương các cấp thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, giảm động lực di cư tự phát, giải quyết các vấn đề của di cư tự phát theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Nội dung, trách nhiệm di dân đối với nơi đi

1. Nơi cần vận động dân di chuyển nơi cư trú là nơi có mật độ dân số lớn hơn 15.000 người trên một km2.
2. Việc lựa chọn nơi cần vận động dân di chuyển nơi cư trú, xác định số lượng người di dân và cơ cấu số người di dân theo quy hoạch, kế hoạch phải theo chương trình, dự án di dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ngăn chặn các hành vi dụ dỗ, lôi kéo di dân trái pháp luật. 

3. Nơi cư trú buộc phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.
4. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ buộc phải di chuyển nơi cư trú cho người dân có trách nhiệm tổ chức việc di chuyển; hỗ trợ di chuyển; xây dựng khu tái định cư, bồi thường đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5. Chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch  xác định nơi đông dân thiếu việc làm, nơi bị thiên tai đe dọa, khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và mức độ cần di dân; tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi cư trú mới theo quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở tự nguyện, có sự tham gia của người dân trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch; xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp di chuyển về hỗ trợ mua lại, đền bù tài sản, đất đai, vận chuyển và hỗ trợ ban đầu cho hộ di chuyển theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 32. Nội dung, trách nhiệm di dân đối với nơi đến

1. Quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú; bảo đảm quyền, lợi ích của người đến cư trú được bình đẳng với người dân sở tại.

2. Nơi cư trú được hỗ trợ để ổn định cuộc sống là nơi đồng bào dân tộc thiểu số chưa hoàn thiện việc định canh, định cư; nơi cư trú ổn định cho các hộ cư trú ở vùng dân tộc, vùng biên giới, hải đảo, nơi cư trú còn nhiều khó khăn, nơi bảo vệ quốc phòng, an ninh. Chính sách, chế độ hỗ trợ để ổn định cuộc sống theo quy định của pháp luật.

3. Nơi nhận dân theo quy hoạch, kế hoạch để khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng tài nguyên, bảo vệ quốc phòng, an ninh và chính sách, chế độ về nơi ăn ở, đi lại, sử dụng nước sạch, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần, học tập, văn hóa, viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, internet theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp di dân.

4. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tái định cư cho các hộ buộc phải di chuyển nơi cư trú có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo pháp luật về đất đai, bảo đảm chất lượng cuộc sống nơi tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

5. Cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong việc di dân giữa nơi đi và nơi đến. 

Chương VI

LỒNG GHÉP DÂN SỐ TRONG PHÁT TRIỂN

Điều 33. Nguyên tắc và phạm vi lồng ghép

1. Nguyên tắc lồng ghép:

a) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi là quy hoạch, kế hoạch) phải bảo đảm các yếu tố dân số được lồng ghép;

b) Các yếu tố dân số là một căn cứ quan trọng của việc rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.

2. Phạm vi lồng ghép:

a) Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; văn bản quy phạm pháp luật khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của cả nước, của từng ngành, từng địa phương (sau đây gọi là quy hoạch, kế hoạch).
c) Chính phủ quy định chi tiết điểm khoản 2 Điều này.

Điều 34. Các yếu tố dân số được lồng ghép

1. Các yếu tố dân số được lồng ghép bao gồm:

a) Quy mô, mật độ dân số và tỷ lệ phát triển dân số;
b) Cơ cấu dân số theo độ tuổi, nhóm tuổi;
c) Các chỉ tiêu dân số khác.

2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Điều 35. Điều kiện và trách nhiệm lồng ghép

1. Điều kiện lồng ghép:
a) Bảo đảm đầy đủ và kịp thời, chính xác các thông tin, số liệu;

b) Hướng dẫn lồng ghép về phạm vi, nội dung và quy trình lồng ghép;
c) Kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xây dựng chính sách, kế hoạch thực hiện lồng ghép ở các ngành, các lĩnh vực và các cấp.
2. Trách nhiệm lồng ghép

a) Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm lồng ghép các yếu tố dân số vào nội dung văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.
b) Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đánh giá lồng ghép các yếu tố dân số trong nội dung văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; cung cấp thông tin, số liệu dân số đầy đủ, tin cậy, kịp thời phục vụ việc lồng ghép.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 36. Trình tự thủ tục và thẩm tra lồng ghép
1. Trình tự, thủ tục lồng ghép được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Uỷ ban về các vấn đề xã hội có trách nhiệm tham gia với Hội đồng dân tộc, Uỷ ban khác của Quốc hội để thẩm tra lồng ghép các yếu tố dân số đối với các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm tra lồng ghép các yếu tố dân số trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của Chính phủ.

4. Nội dung thẩm tra lồng ghép các yếu tố dân số bao gồm:

a) Xác định các yếu tố dân số trong dự án, dự thảo, quy hoạch, kế hoạch;

b) Việc bảo đảm các nguyên tắc lồng ghép các yếu tố dân số trong dự án, dự thảo, quy hoạch, kế hoạch;

c) Việc tuân thủ thủ tục và trình tự đánh giá việc lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng dự án, dự thảo, quy hoạch, kế hoạch;

d) Tính khả thi của dự án, dự thảo, quy hoạch, kế hoạch để bảo đảm các yếu tố dân số được lồng ghép.
5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này.

Chương VII

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ

Điều 37. Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về dân số
1. Nội dung tuyên truyền, vận động bảo đảm toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số; chú trọng tuyên truyền, vận động không lựa chọn giới tính thai nhi, chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao hơn mức sinh thay thế; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền được tiếp nhận thông tin về dân số, có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, tư vấn về dân số cho các thành viên, hội viên và toàn xã hội.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền, tư vấn; phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, tư vấn về dân số. 

4. Cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số; nêu gương tốt, việc tốt; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về dân số. Tổ chức truyền thông, giáo dục đa dạng, phong phú về thể loại và phù hợp, dễ vận dụng, dễ hiểu đối với từng nhóm đối tượng.
Điều 38. Giáo dục dân số 

1. Giáo dục dân số bao gồm giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính, dân số và phát triển. Giáo dục dân số được thực hiện trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình, giáo trình quy định. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung, chương trình giáo dục dân số đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
4. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nâng cao kiến thức về dân số cho các thành viên của mình.

Điều 39. Cung cấp dịch vụ dân số

1. Phát triển, thực hiện hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số; tạo sự kết nối, hợp tác có hiệu quả với các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài công lập.

2 Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa phương thức cung cấp, đưa dịch vụ tới người sử dụng.

Điều 40. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số 
1. Thực hiện hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, song phương về dân số và phát triển; tranh thủ sự đồng thuận, hỗ trợ về tài chính, tri thức, kinh nghiệm và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước.

2. Nhà nước có chính sách và biện pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số và phát triển với các nước, tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế; khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động dân số tại Việt Nam.
Điều 41. Xã hội hóa công tác dân số
1. Nhà nước thực hiện xã hội hóa công tác dân số, xây dựng cơ chế để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số được hưởng quyền, lợi ích từ công tác dân số. Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở, sản xuất, phân phối, cung cấp các phương tiện, dịch vụ trong lĩnh vực dân số.
2. Cơ sở cung cấp dịch vụ dân số thuộc danh mục các loại hình, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Thu thập, tổng hợp, công bố, sử dụng thông tin, số liệu thống kê về lĩnh vực dân số

1. Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố chỉ tiêu thống kê chuyên ngành về lĩnh vực dân số.

2. Định kỳ hằng năm, Cơ quan Thống kê Trung ương có trách nhiệm công bố các chỉ tiêu thống kê về quy mô dân số, bao gồm số liệu về các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, về mức sinh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ cấu dân số, bao gồm tỷ số giới tính khi sinh, cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động và cơ cấu dân số già; phân bố dân số và thông tin thống kê phản ánh các đặc trưng về chất lượng dân số, các thông tin thống kê dân số phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số.

3. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp số liệu đầy đủ, tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành dân số; chia sẻ thông tin, số liệu chuyên ngành dân số.

5. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động dân số.

Điều 43. Tổ chức, bộ máy thực hiện công tác dân số

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số đáp ứng yêu cầu tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, thống nhất; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đồng thời thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở. 

2. Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra về dân số; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
3. Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển và tạo điều kiện nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số ở các cấp, chú trọng đối với người làm công tác dân số và cộng tác viên dân số ở cơ sở. Thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu của công tác dân số.
4. Các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác dân số, thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức cơ bản về dân số và phát triển cho nguồn nhân lực trong hệ thống.
5. Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm bố trí nguồn lực để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số.

Điều 44. Nghiên cứu khoa học về dân số 

1. Nhà nước tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học về dân số; đẩy mạnh nghiên cứu về dân số và phát triển, chú trọng nghiên cứu các vấn đề mới về cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số và lồng ghép yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực; có chính sách để bảo hộ, phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu về dân số và phát triển vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và làm căn cứ cho việc hoạch định chính sách, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân số.

2. Cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu, chia sẻ kết quả nghiên cứu, bảo đảm chất lượng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về dân số. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, phát triển mạng lưới nghiên cứu về dân số và phát triển.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu về dân số và phát triển; ứng dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Điều 45. Bảo đảm kinh phí cho công tác dân số
1. Kinh phí cho công tác dân số thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước

2. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác dân số, đồng thời huy động nguồn lực xã hội thực hiện công tác dân số.

3. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện mục tiêu và các hoạt động về công tác dân số được giao và theo sự phân cấp, quy định.
Chương VIII

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
VỀ DÂN SỐ

Điều 46. Trách nhiệm quản lý nhà nước
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dân số.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dân số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về dân số và tổ chức triển khai thực hiện;
b) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dân số và tổ chức triển khai thực hiện;
c) Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác dân số giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số;
d) Thẩm định, phê duyệt các dự án, quy hoạch có liên quan tới công tác dân số theo quy định;
đ) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cơ sở cung cấp dịch vụ dân số về biện pháp, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn;
e) Quản lý các dịch vụ dân số và các nội dung khác theo quy định của pháp luật;
g) Quản lý, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về dân số;
h) Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác dân số;
i) Tổ chức, quản lý công tác thu thập, xử lý, khai thác, lưu trữ thông tin, số liệu về dân số. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình dân số và việc thực hiện pháp luật về dân số;
k) Quản lý, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dân số;
l) Hợp tác quốc tế về dân số;
m) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dân số.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về dân số.
4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về dân số tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 

Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Lồng ghép các yếu tố dân số trong quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
2. Tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số.
3. Cung cấp các loại dịch vụ dân số theo quy định.
4. Tổ chức thực hiện pháp luật về dân số trong cơ quan, tổ chức mình.

Điều 48. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
1. Giám sát, phản biện xã hội, tham vấn, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về dân số.

2. Tổ chức thực hiện công tác dân số trong hệ thống tổ chức của mình.

3. Tuyên truyền, vận động nhân dân, thành viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về dân số.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 49. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
2. Khoản 1 Điều 43, khoản 1 Điều 44 của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989; Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số số 08/2008/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 
Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày ... tháng ... năm 2018.
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